
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:   591     /TT-VPĐKĐĐ, ngày    01    /   08 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Hoàng Cảnh Khiêm - Đỗ
Thị Hạnh AP 347015 10/04/2009 Đăk Mar 31 07 4392.0 NN

2 Hộ ông Trần Văn Bình T 924669 14/11/2001 Đăk Hring 74 32 400+3920 T+Vườn
3 Phạm Văn Sa M 161002 24/04/1998 Đăk La 15 17 400+1707,2 Thổ cư + KTV

4 Hộ Dương Minh Trung -
Dương Thị Huyền Đ 491370 15/09/2004 Thị trấn Đăk Hà 99 50 250+2273 T+Vườn

5 Trần Duy Tiến AC 860223 02/06/2005 Thị trấn Đăk Hà 11D 20 280 ODT
6 Phạm Văn Thanh CP 861013 11/01/2019 Thị trấn Đăk Hà 93 40 403 ODT+HNK
7 Phạm Minh Thơm BM 986961 14/05/2018 Thị trấn Đăk Hà 41 E 216 ODT
8 Nguyễn Duy Quỳnh AM 494955 10/03/2008 Đăk Hring 24(V) 53 281.5 ONT

9 Nguyễn Đình Sơn - Nguyễn
Thị Hồng Gấm AB 319780 04/01/2004 Thị trấn Đăk Hà 81.95 10 4198 ODT

10  Hộ Phạm Thị Thơ T 888658 16/11/2001 Hà Mòn 78 25 9094 CN
11 Kiều Thị Tuyết BH 597862 05/03/2012 Ngọc Wang 116 131 294 ONT
12 Hộ bà Nguyễn Thị Lĩnh X 144491 04/07/2003 Thị trấn Đăk Hà 282 49 250+3603 T+Vườn
13 Trần Thị Bách X 144847 26/05/2003 Đăk Hring 62 28 307 T

14 Hộ ông Đào Văn Hài - Vũ
Thị Vinh Y 888352 28/10/2004 Đăk Hring 05 A 198 T

15 Đào Quang Chính AĐ 955675 10/05/2006 Đăk Mar 50 25 3618 NN

16 Nguyễn Văn Trung - Đỗ Thị
Hạnh Nguyệt AM 386468 01/04/2008 Đăk Mar 112 22 10021 NN

17 Đinh Xuân Chính - Lê Thị
Cúc AK 442698 15/01/2008 Đăk Mar 08 171d 8228 NN

18 Trần Anh Tuấn - Bùi Thị
Thịnh BK 208939 15/10/2012 Đăk Mar 16 209 5907 NN
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19 Nguyễn Văn Cường - Bùi
Thị Diệu My BK 208617 24/07/2012 Đăk Mar 70 191 4845 NNP

20 Hoàng Văn Tuấn - Phạm Thị
Hội BM 984370 19/03/2013 Đăk Mar 118 22 6206 NNP

21 Đỗ Trung Chính - Vũ Thị
Huê AK 518385 22/08/2007 Thị trấn Đăk Hà 65d 26 165 ODT

22 Nguyễn Chí Công - Nguyễn
Thị Dung AM 494678 28/03/2008 Hà Mòn 30 23 100+389,9 ONT+HNK

23 Hộ Ngân Văn Phong T 934540 25/09/2001 Đăk La 15 36B 400+4321 Thổ cư + Vườn

24 Nguyễn Thái Lâm - Nguyễn
Thị Thìn BT 564789 28/04/2014 Hà Mòn 130b 08 216.0 ONT

25 Phạm Đình Thuyên - Phạm
Thị Lâm BX 026310 02/02/2015 Thị trấn Đăk Hà 97 48 6031.5 CLN

26 Hộ Hoàng Danh Loan - Trần
Thị Nga Đ 491621 23/08/2004 Thị trấn Đăk Hà 07 07 250+235,9 T+Vườn

27 Nguyễn Quang Tâm G 164002 14/12/1995 Hà Mòn 25 02 1062 Thổ cư

28 Trần Đình Tạ M 212062 24/04/1998 Đăk La 17 19 400+4607 Thổ cư + KTV

29 Lê Hai - Nguyễn Thị Thái AB 548098 10/01/2005 Thị trấn Đăk Hà 21 Q 270 ODT

30 Hoàng Tiến Sỹ AM 386409 01/04/2008 Thị trấn Đăk Hà 140a 11 198 ODT

31 Nguyễn Văn Anh T 888057 14/11/2001 Đăk Hring 159 24 400+27 T+Vườn

32 Dương Ngọc Phương và
Đinh Thị Hồng Luyến CĐ 496269 03/11/2010 Đăk Ui 179 15 125+415,2 Đất ở+Đất Vườn

33 Hộ ông Nguyễn Văn Văn T 924917 14/11/2001 Đăk Hring 32 28 400+123 T+Vườn

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
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2/3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



34 Nguyễn Thanh Phương và
Nguyễn Thị Thúy Vân CV 480599 06/01/2021 Đăk Hring 196 140 281,25 ONT

35 Nguyễn Tiến Xuân và
Nguyễn Thị Bích DD 231598 07/04/2022 Đăk La 37 48 9371,6 CLN

36 Nguyễn Công Hương và
Phan Thị Thanh Minh CI 652962 12/07/2017 Đăk La 431 48 6385,6 CLN

37 Nguyên Tiến Xuân và
Nguyễn Thị Bích DD 231541 01/04/2022 Đăk La 49 48 4710,4 CLN

38 Nguyễn Thị Lịu và
Nguyễn Thị Thu BX 026219 13/02/2015 Đăk Mar 113 5 72+756 ONT+HNK

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.

   Kon Tum, ngày  01  tháng  08   năm 2022 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2022
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Lê Minh Tâm
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